	

Họ và tên : ……………….................…..........                            
  Lớp           :………………................................                          
	Thứ……….. ngày ….. tháng … năm 20…..
PHIẾU BÀI TẬP BỔ TRỢ SỐ 1
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Thời gian làm bài : 40 phút
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Con cố gắng hơn nhé!
	………………………………………………………
………………………………………………………



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu1.Chọn đáp án sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé?
A.  10, 7, 4, 2, 0
B. 0, 4, 2, 7, 10
C. 4, 2, 0, 7, 10
D. 7, 10, 2, 4, 0
Câu 2. Kết quả của phép tính   16 - 1 + 4 =…….
A. 16	B. 15               	C.  19	D. 13
Câu3.Điền dấu thích hợp:     14                 17
A. >	B. <              	C.  =	
Câu 4. Số bé nhất có hai chữ số là:
A. 19	B. 9               	C.  10	D. 20
Câu5. Mai có 11 cái kẹo. Mẹ cho Mai 4 cái kẹo. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
A. 7 cái kẹo	B. 15 cái kẹo      	C.  14 cái kẹo	D. 10 cái kẹo
Câu6. Trong các số 12, 14, 16, 17, 19, số nào là số lớn nhất?
A. 12	B. 16          	C.  17	D. 19
Câu7. Cặp số nào khi cộng với nhau được kết quả là 10?
             A.  5 và 5                              B. 4 và 4                         C. 2 và 7                   D. 1 và  8 
Câu8. Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?
	A. 1 hình               B. 2 hình           C.  3 hình	 D. 4 hình




        

  
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
	18 - 4
	15 - 1
	13 + 4
	12 + 7

	...................
...................
...................
	...................
...................
...................
	...................
...................
...................
	...................
...................
...................



Bài 2:  Tính?
	19 - 2 =……
	19 - 8 =……
	17 – 5 = ……

	18 - 5 = ……
	17 - 5 = ……
	15 – 1 = ……

	17+ 1 - 5 = ……
	18 – 7 + 4 =……
	19 – 5 + 2 =……



Bài 3: Số?

	
15- 4

	
16
	
10
	
9
	
18
	
19



	+2

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	


             Nối ( theo mẫu)



Bài 4:  
12 + 4
15 + 3
19 - 6
19 - 7



13 + 5
17 - 4
11 + 1

18 - 2



Bài 5. Viết phép tính thích hợp:
	a) Hà có      : 14 quả táo
	b)  Lan có   : 11 quyển sách

	     Hà biếu bà: 3 quả táo
     Hà còn lại   :………...quả táo?
	           Mai có  : 8 quyển sách
           Cả hai bạn có :………...quyển sách?

		
	
	
	
	



		
	
	
	
	











	

Họ và tên : ……………….................…..........                            
  Lớp           :………………................................                          
	Thứ……….. ngày ….. tháng … năm 20…..
PHIẾU BÀI TẬP BỔ TRỢ SỐ 1
                        MÔN  TIẾNG VIỆT
Thời gian làm bài : 40 phút
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II. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Đọc đoạn văn sau và khoanh vào ý trả lời đúng:
	Hoa loa kèn
Tháng tư Hà Nội ngập tràn sắc trắng hoa loa kèn. Mùa loa kèn nở cho thấy sự chuyển giao từ tiết xuân sang hè. Màu trắng của loa kèn giản dị mà thanh cao làm say đắm bao thế hệ. Cứ tháng tư về, nắng chan hòa, ta lại bắt gặp gánh hoa loa kèn trên các phố.



Câu 1. Hoa loa kèn nở vào tháng mấy ?
A. Tháng hai
B. Tháng tư
C. Tháng tám
D. Tháng mười

Câu 2.  Hoa loa kèn khi nở có màu gì ?
A. Màu trắng
B. Màu xanh
C. Màu hồng
D. Màu tím

Câu 3. Em thích nhất loài hoa nào? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....




III. PHẦN TỰ LUẬN:
 Bài 1: Gạch dưới tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối:
Hoan,     quạt,      cau,      quẩy,      thuyền,     cây,     suôn,    xua,     lúa,     hoa,      chuột.

Bài 2: Điền ua hay uô :˜
ˋ


	 b……….n bã
	      đậu đ………ˊ

	luôn l……...nˋ


	nhà v………..
	      đau b………t
	Tháp R……….      


Bài 3: Nghe – viết chính tả: 
	Hoa loa kèn
    Tháng tư Hà Nội ngập tràn sắc trắng hoa loa kèn. Mùa loa kèn nở cho thấy sự chuyển giao từ tiết xuân sang hè.





IV. Con đọc 1 câu chuyện mà mình thích từ 20- 25 phút mỗi ngày. Tối con đọc lại một phần con thích nhất trong câu chuyện đó và nhờ bố mẹ quay lại và gửi cho cô vào nhóm Zalo lớp. Mỗi lần gửi là con được tính 10 điểm.
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